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T I Ê U
C H U Ẩ N
Q U Ố C   G I A                                  TCVN 13607- 8:2025

Giống cây nông nghiệp - Phần 8: Sản xuất hạt giống lạc
Agricultural varieties - Part 8: Groundnut seeds production
1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định quy trình sản xuất hạt giống lạc thuộc loài Arachis hypogaea L.
2   Thuật ngữ, định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

2.1 
Hạt giống tác giả (Breeder seed) 

Hạt giống thuần do tác giả chọn, tạo ra.

2.2 
Hạt giống siêu nguyên chủng (Pre-basic seed) 
Hạt giống được nhân ra từ hạt giống tác giả hoặc phục tráng từ hạt giống sản xuất theo quy trình phục tráng hạt giống siêu nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

2.3 
Hạt giống nguyên chủng (Basic seed)

Hạt giống được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng theo quy trình sản xuất hạt giống nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

2.4 
Hạt giống xác nhận (Certified seed)

Hạt giống được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng theo quy trình sản xuất hạt giống xác nhận và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. 

3   Yêu cầu đối với sản xuất hạt giống lạc.
3.1 Yêu cầu về địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất hạt giống lạc.
3.1.1 Yêu cầu về địa điểm sản xuất 
Địa điểm sản xuất hạt giống lạc đáp ứng theo mục 3.2 của tiêu chuẩn này; phù hợp với đặc điểm sinh trưởng, phát triển và đặc tính đặc trưng của từng giống lạc; do tổ chức, cá nhân sản xuất giống lựa chọn, quyết định. 
3.1.2 Yêu cầu về cơ sở hạ tầng 

Diện tích đất đảm bảo nhu cầu để duy trì, nhân dòng siêu nguyên chủng (G1, G2) và sản xuất hạt giống lạc nguyên chủng, xác nhận tại một điểm sản xuất giống.

Sân phơi hoặc hệ thống sấy, nhà mái che của khu vực xử lý mẫu giống, sấy hoặc phơi các cá thể dòng, khu vực, khu vực chế biến dòng/giống.
Hệ thống tưới tiêu, giao thông nội đồng và phương tiện chuyên chở phù hợp. 

Hệ thống kho lạnh/kho mát để bảo quản quả dòng siêu nguyên chủng với dung tích kho và nhiệt độ trong kho phù hợp, được duy trì thường xuyên để bảo quản quả giống lạc. 
3.1.3 Yêu cầu về trang thiết bị và dụng cụ
Trang thiết bị sản xuất hạt giống gồm: máy làm đất, máy bơm nước, máy phun thuốc trừ sâu, bệnh, cỏ dại, máy tách hạt, máy đóng bao hạt giống, dụng cụ bảo quản mẫu hạt dòng/giống và dụng cụ: cuốc, xẻng, nia, mẹt, khay, hộp, túi lưới.
Trang thiết bị đo lường: máy đo độ ẩm nhanh; cân khối lượng 5 kg, 10 kg, 50 kg; cân điện tử có độ chính xác 0,01 g; 0,1 g; thước đo chiều dài, thước kẹp.

Bảo hộ lao động: khẩu trang, quần áo, ủng, găng tay, mũ, nón, kính bảo hộ lao động.
3.2  Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp sản xuất hạt giống lạc
3.2.1 Yêu cầu ruộng sản xuất giống

Chọn ruộng có đất canh tác tốt, bằng phẳng, đầy đủ ánh sáng, chủ động tưới tiêu, sạch cỏ dại, sạch sâu bệnh và không có cây trồng cùng loài vụ trước mọc lại.
3.2.2 Yêu cầu cách ly 
Ruộng sản xuất hạt giống phải đảm bảo cách ly với các ruộng trồng lạc khác ít nhất 3 m.
3.2.3 Kỹ thuật canh tác
Tùy theo đặc điểm của từng giống, điều kiện nơi sản xuất mà bố trí thời vụ, áp dụng biện pháp kỹ thuật về mật độ, khoảng cách, phân bón, phòng trừ sâu bệnh thích hợp để đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

3.2.4 Yêu cầu khử lẫn 
Không được khử lẫn ở ruộng duy trì và phục tráng hạt giống lạc siêu nguyên chủng (đời G1, G2). Trường hợp phát hiện các cây của giống khác (do lẫn cơ giới), khử lẫn bằng cách nhổ toàn bộ cả cây khác giống trước khi cây ra hoa. Ruộng nhân giống lạc nguyên chủng, xác nhận tiến hành khử lẫn theo quy định ở mục 3.2.7 và mục 3.2.8.
3.2.5 Thu hoạch, chế biến và bảo quản

Phải làm sạch các thiết bị, dụng cụ, phương tiện chuyên chở, bao bì, sân phơi và kho trước khi thu hoạch để tránh lẫn cơ giới.

Thu hoạch: Khi lạc có khoảng 80% số quả chín/cây (căn cứ theo thời gian sinh trưởng của giống hoặc quan sát bề mặt trong của vỏ quả hóa gỗ xuất hiện màu đen bóng), chọn ngày nắng ráo để thu hoạch. 
Chế biến: Quả sau khi thu hoạch tiến hành phơi hoặc sấy ngay để đảm bảo đạt độ ẩm theo yêu cầu. Quả giống được làm sạch, phân loại, loại bỏ quả không đảm bảo kích cỡ, tạp chất và quả nứt vỡ.
Quả giống sau khi chế biến, được lấy mẫu để kiểm nghiệm chất lượng lô dòng/giống, nếu đạt yêu cầu theo quy định về chất lượng hạt giống lạc thì đóng bao quy cách, gắn mã hiệu lô để nhận biết (tên dòng/giống, vụ sản xuất, mã hiệu lô dòng/giống) rồi đưa vào bảo quản trong kho theo quy định.

Bảo quản: Quả giống lạc được bảo quản trong kho theo từng lô, với mã hiệu lô dòng/ giống. Các lô dòng, giống lạc được xếp theo quy định, không để sát tường, có lối đi thông thoáng xung quanh để tiện cho việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng hoặc xử lý khi cần thiết.

3.2.6 Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng
Trên cơ sở bản mô tả giống của tác giả hoặc cơ quan có thẩm quyền, người sản xuất hạt giống chọn lọc các cá thể căn cứ vào quan sát các tính trạng đặc trưng của giống trong Bảng C1, Phụ lục C. Số liệu trung bình của các tính trạng số lượng ghi vào mẫu kết quả đánh giá cá thể và dòng tại Phụ lục D.

3.2.6.1 Kỹ thuật nhân từ hạt giống tác giả hoặc duy trì từ hạt giống siêu nguyên chủng.
Thực hiện theo Phụ lục A - Sơ đồ 1 và quy định sau:

3.2.6.1.1  Vụ thứ nhất (G0)

3.2.6.1.1.1 Đánh giá và chọn cá thể tại ruộng vật liệu khởi đầu 
Diện tích tối thiểu của ruộng vật liệu phụ thuộc vào từng giống để bố trí cho phù hợp.
Khi ruộng giống ra hoa 50% chọn ít nhất 300 cây. Thường xuyên quan sát các tính trạng đặc trưng về hình thái để lựa chọn các cá thể đạt yêu cầu theo bảng tính trạng đặc trưng của từng giống tại Phụ lục C.
Trước khi thu hoạch 3 ngày đến 5 ngày, đánh giá lần cuối và tiếp tục loại bỏ cây không đạt yêu cầu, nhổ những cây đạt yêu cầu, đeo thẻ đánh số thứ tự từng cây để tiếp tục đánh giá trong phòng các chỉ tiêu ở Bảng D1 của phụ lục D.
3.2.6.1.1.2 Đánh giá và chọn cá thể trong phòng
Tiến hành đo đếm các tính trạng số lượng của từng cá thể đã được chọn ngoài ruộng, tính giá trị trung bình ([image: image1.wmf]X

), độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình (s) theo các công thức sau:
Giá trị trung bình:
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Độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình:   [image: image3.wmf]n
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Trong đó: s là độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình;

                
     xi  là giá trị đo đếm được của cá thể (hoặc dòng) thứ i (i từ 1...n);

    
     n  là tổng số cá thể  hoặc dòng được đánh giá 

         [image: image5.wmf]X

 là giá trị trung bình.

Chọn các cá thể có giá trị nằm trong khoảng  [image: image6.wmf]s
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Quan sát các tính trạng eo quả, độ nhẵn bề mặt vỏ quả, mỏ quả và dạng của mỏ quả. Tách quả và quan sát các tính trạng dạng hạt, màu vỏ hạt.

Quả của từng cá thể được chọn phải phơi, sấy riêng đến khô, cân khối lượng của từng cá thể, tính bằng gam (lấy một số lẻ sau dấu phẩy), bảo quản riêng để gieo trồng ở vụ tiếp theo.

3.2.6.1.1.3 Vụ thứ hai (G1)
Gieo riêng toàn bộ lượng hạt giống của các cá thể được chọn ở vụ thứ nhất theo hàng hoặc ô liên tiếp nhau. Số hàng nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng hạt của cá thể thu được. Vẽ sơ đồ ruộng giống, cắm thẻ đánh dấu từng dòng.
Thường xuyên theo dõi từ khi gieo đến thu hoạch, không được khử bỏ cây khác dạng, trừ trường hợp xác định được cây khác dạng là cây lẫn cơ giới thì phải khử bỏ sớm. Loại bỏ dòng có cây khác dạng, sinh trưởng phát triển kém, nhiễm sâu bệnh và bị ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh bất thuận.
Trước khi thu hoạch 3 ngày đến 5 ngày, đánh giá lần cuối các dòng được chọn, thu mỗi dòng 10 cây mẫu tại 2 điểm ngẫu nhiên để đánh giá trong phòng, không lấy cây hàng đầu và cây hàng biên.

Loại bỏ các dòng có giá trị trung bình của bất cứ tính trạng số lượng nào nằm ngoài độ lệch chuẩn và các dòng có năng suất thấp.

Nếu số dòng đạt yêu cầu lớn hơn hoặc bằng 70% trên tổng số dòng G1 được đánh giá thì hỗn quả của các dòng thành lô quả giống siêu nguyên chủng. Sau khi hỗn đóng bao, gắn tem mác, kiểm tra chất lượng hạt giống theo quy định. Lô giống đạt yêu cầu về kiểm định ruộng giống và thử nghiệm hạt giống theo quy định mới được chứng nhận, công bố là lô quả giống siêu nguyên chủng và sử dụng để nhân giống nguyên chủng.
Nếu số dòng đạt yêu cầu nhỏ hơn 70% trên tổng số dòng G1 được đánh giá thì tiếp tục nhân và đánh giá các dòng được chọn ở vụ thứ ba (G2) theo mục 3.2.6.1.3.

3.2.6.2 Kỹ thuật phục tráng từ hạt giống trong sản xuất

Nếu không có hạt giống tác giả hoặc siêu nguyên chủng thì có thể sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng bằng cách phục tráng từ hạt giống có trong sản xuất theo Sơ đồ 2 - Phụ lục A

3.2.6.2.1 Vụ thứ nhất (G0)
Thực hiện như vụ thứ nhất (G0) mục 3.2.6.1.1 
3.2.6.2.2 Vụ thứ hai (G1)

Kỹ thuật bố trí ô, gieo và đánh giá như vụ thứ 2 (G1) mục 3.2.6.1.1.3

Thu hoạch các dòng đạt yêu cầu phơi khô, làm sạch, cho vào túi riêng biệt, ghi mã số và bảo quản trong điều kiện an toàn để gieo trồng ở vụ thứ ba.
3.2.6.2.3 Vụ thứ ba (G2) 

Hạt của mỗi dòng G1 được gieo trồng trên một ô riêng liên tiếp không nhắc lại. Theo dõi đánh giá tất cả các cây trên ô. Loại bỏ các dòng có cây khác dạng, dòng sinh trưởng phát triển kém hoặc nhiễm sâu bệnh. Thường xuyên theo dõi khử bỏ cây khác giống lẫn cơ giới, không khử bỏ các cây khác dạng.
Tiến hành kiểm định các dòng theo Phụ lục B.
Những dòng còn lại trước khi thu hoạch ngẫu nhiên 10 cây ở giữa hàng, để riêng và ghi mã số dòng để đánh giá trong phòng, sau khi đánh giá sẽ được hỗn lại với các quả giống của dòng đã lấy mẫu. Các cây còn lại của hàng thu hoạch riêng.
Hỗn quả giống của các dòng này thành lô quả giống siêu nguyên chủng. Sau khi hỗn, đóng bao, gắn tem nhãn, kiểm tra chất lượng hạt giống theo quy định. Bảo quản cẩn thận để sản xuất hạt giống nguyên chủng vụ sau. Lô giống đạt các yêu cầu về kiểm định ruộng giống và thử nghiệm hạt giống theo quy định mới được chứng nhận, công bố là lô quả giống siêu nguyên chủng và sử dụng để nhân giống nguyên chủng.

3.2.7 Sản xuất hạt giống nguyên chủng 

Gieo mật độ theo đặc tính của giống để đạt chất lượng hạt giống cao nhất.

Thường xuyên theo dõi, phát hiện và khử bỏ cây khác dạng trong ruộng giống từ khi trồng đến trước khi thu hoạch. Tiến hành kiểm định ruộng giống theo quy định. 

Quả giống nguyên chủng được đóng bao, ghi rõ tên giống, mã hiệu lô giống, kiểm tra chất lượng theo quy định và bảo quản cẩn thận để phục vụ sản xuất. Lô giống đạt các yêu cầu về kiểm định ruộng giống và kiểm nghiệm theo quy định mới được công bố là lô quả giống nguyên chủng và sử dụng để nhân giống xác nhận.
3.2.8 Sản xuất hạt giống xác nhận

Kỹ thuật sản xuất hạt giống xác nhận như sản xuất hạt giống nguyên chủng.

Hạt giống xác nhận được đóng bao, kiểm tra chất lượng theo quy định. Lô quả giống đạt các yêu cầu về kiểm định ruộng giống và kiểm nghiệm mới được công bố là lô quả giống xác nhận.

4. Phương pháp kiểm tra

4.1. Phương pháp kiểm định

4.1.1. Các chỉ tiêu chất lượng của ruộng sản xuất hạt giống lạc được xác định theo TCVN 8550:2018 Giống cây trồng - Phương pháp kiểm định ruộng giống.
4.1.2. Số lần kiểm định

Ít nhất 2 lần tại các thời điểm:

- Lần 1: Khi cây có khoảng 50% số cây ra hoa
- Lần 2: Trước khi thu hoạch.

4.2. Phương pháp kiểm nghiệm

4.2.1. Lấy mẫu lô quả giống lạc theo TCVN 8548:2011 Hạt giống cây trồng - Phương pháp kiểm nghiệm.
4.2.2. Các chỉ tiêu chất lượng hạt giống lạc thực hiện theo phụ lục B tại tiêu chuẩn này.
4.3 Phương pháp kiểm tra tính đúng giống và độ thuần giống
Kiểm tra tính đúng giống và độ thuần hạt giống lạc trên ô thí nghiệm khi cần thiết theo TCVN 8547:2011 Giống cây trồng-Phương pháp kiểm tra tính đúng giống và độ thuần của lô hạt giống.
Phụ lục A
(Quy định)
Sơ đồ kỹ thuật nhân và phục tráng hạt giống lạc siêu nguyên chủng 
A.1 Sơ đồ 1: Quy trình nhân từ hạt giống tác giả hoặc duy trì từ hạt giống siêu nguyên chủng
	Vụ thứ 1 (Vật liệu ban đầu G0)

Vụ thứ 2 (G1)




Vụ thứ 3 (G2)

Vụ thứ 4

Vụ thứ 5


	




Phụ lục A
(Quy định)
A.2 Sơ đồ 2: Quy trình phục tráng từ hạt giống lạc trong sản xuất

	Vụ thứ 1 (Vật liệu ban đầu G0)






Vụ thứ 2 (G1)

Vụ thứ 3 (G2)

 Vụ thứ 4

 Vụ thứ 5


	




Phụ lục B

(Quy định)

Yêu cầu về độ thuần ruộng giống và chất lượng hạt giống lạc
Bảng B1 -  Yêu cầu độ thuần ruộng giống 
	Chỉ tiêu, đơn vị tính
	Siêu nguyên chủng
	Nguyên chủng
	Xác nhận

	Độ thuần ruộng sản xuất, không nhỏ hơn %
	100 
	99,5 
	99,0


Bảng B2 – Tiêu chuẩn chất lượng hạt giống
	Chỉ tiêu, đơn vị tính
	Siêu nguyên chủng
	Nguyên chủng
	Xác nhận

	1.Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn
	99,0
	99,0
	99,0

	2. Quả khác giống có thể phân biệt được, số quả/kg, không lớn hơn 
	0
	1 
	3 

	3.Tỷ lệ nẩy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn
	70
	70
	70

	4. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn


	10,0
	10,0
	10,0


Phụ lục C
(Quy định)
Tính trạng đặc trưng của hạt giống lạc
Bảng C1 - Các tính trạng đặc trưng của hạt giống lạc
	TT
	Tính trạng
	Giai đoạn đánh giá
	Mức độ biểu hiện
	Mã số
	Phương pháp

đánh giá

	1
	Cây: Dạng cây


	Hoa nở
	Đứng

Bán đứng

Bò  ngang
	3
5

7
	Quan sát

	2
	Cây: Mật độ cành
	Hoa nở
	Thưa

Trung bình

Dày
	3

5

7
	Đếm

	3
	Thân: sắc tố antoxian


	Hoa nở
	Không có hoặc rất nhạt

Trung bình 

Đậm
	3

5

7
	Quan sát

	4
	Hoa trên thân chính
	Hoa nở
	Không có 

Có 
	1

9
	Quan sát

	5
	Hoa: màu sắc hoa
	Hoa nở
	Vàng

Cam

Khác
	1

2

3
	Quan sát

	6
	Lá: mức độ xanh


	Hoa nở rộ-Kết thúc nở hoa


	Nhạt

Trung bình

Đậm
	3

5

7
	Quan sát

	7

	Lá chét: hình dạng đỉnh
	Hoa nở rộ-Kết thúc nở hoa
	Nhọn
	1
	Quan sát

	
	
	
	Tù
	2
	

	
	
	
	Tròn
	3
	

	
	
	
	Có khía
	4
	

	8
	Cành cấp 1: phân bố hoa


	Hoa nở
	Luân phiên

Tuần tự
	1

2


	Quan sát

	9
	Quả: Eo quả


	80% số quả chín-Chín hoàn toàn
	Không có hoặc rất nông

Nông

Trung bình

Sâu

Rất sâu
	1

3

5

7

9
	Quan sát

	10
	Quả: mạng lưới trên bề mặt quả 
	Thu hoạch
	Ít

Trung bình

Nhiều
	3

5

7
	Quan sát

	11
	Quả: số ngăn hạt 


	Thu hoạch
	Hai

Ba trở lên
	1

2
	Đếm

	12
	Hạt: màu của vỏ hạt chín (chỉ đối với giống có màu vỏ hạt 1 màu)
	Thu hoạch
	Trắng kem

Trắng hồng

Hồng

Đỏ

Nâu

Tím

Tím sẫm

Màu khác
	1

2

3

4

5

6

7

8
	Quan sát


Bảng C1 (Kết thúc)

	TT
	Tính trạng
	Giai đoạn đánh giá
	Mức độ biểu hiện
	Mã số
	Phương pháp

đánh giá

	13
	Hạt: sự có mặt màu thứ 2 của vỏ
	Thu hoạch
	Không có

Có
	1

9
	Quan sát

	14
	Quả: dạng mỏ quả
	Thu hoạch
	Thẳng

Cong
	1

2
	Quan sát

	15
	Quả: mỏ quả
	Thu hoạch
	Không có

Không rõ

Trung bình

Rõ

Rất rõ
	1

3

5

7

9
	Quan sát

	16
	Hạt: Khối lượng 100 hạt


	Thu hoạch
	Nhỏ

Trung bình

To
	3

5

7
	Cân ở độ ẩm 10%

	17
	Thời gian chín


	Ra hoa rộ đến thu hoạch
	Sớm

Trung bình

Muộn
	3

5

7
	    Đếm ngày


Phụ lục D

(Tham khảo)

Mẫu kết quả đánh giá cá thể và dòng

D.1   Mẫu kết quả đánh giá các cá thể lạc G0

	Tổ chức, cá nhân sản xuất:

	Địa điểm sản xuất:

	Người thực hiện:

	Tên giống:
	Vụ: 
	Năm: 
	      Ngày gieo: 

	Tổng số cá thể theo dõi:

	Số cá thể đạt yêu cầu:

	Số cá thể không đạt yêu cầu:


	TT
	Mã số

cá thể
	Thời gian chín (ngày)
	Mật độ cành
	Số hạt/

quả
	Khối lượng

100 hạt

(gam)
	Năng suất cá thể (gam/cây)
	Đạt/

không đạt

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	

	Giá trị trung bình
	
	
	
	
	
	

	Độ lệch chuẩn
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Kết quả giá trị trung bình và độ lệch chuẩn chỉ áp dụng cho những tính trạng đo đếm. 

	Người thực hiện 

(Ký tên)
	…………, ngày…….tháng…….năm….. 

Tổ chức sản xuất giống

(Ký tên, đóng dấu)


D.2   Mẫu kết quả đánh giá các dòng 
	Tổ chức, cá nhân sản xuất:

	Địa điểm sản xuất:

	Người thực hiện:

	Tên giống:
	Vụ: 
	Năm: 
	        Ngày gieo: 

	Tổng số dòng:
	          Diện tích:                 m2

	Số dòng đạt yêu cầu:

	Số dòng không đạt yêu cầu:


	TT
	Mã số dòng
	Diện tích

(m2)
	Thời gian chín (ngày)
	Mật độ cành
	Số hạt/

quả
	Khối lượng

100 hạt

(gam)
	Năng suất dòng (gam)
	Đạt/ không đạt

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giá trị trung bình
	
	
	
	
	
	
	

	Độ lệch chuẩn
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Kết quả giá trị trung bình và độ lệch chuẩn chỉ áp dụng cho những tính trạng đo đếm. 

	Người thực hiện 

(Ký tên)
	…………, ngày…….tháng…….năm….. 

Tổ chức sản xuất giống

(Ký tên, đóng dấu)


Thư mục tài liệu tham khảo
1. TCVN 8550:2018 Giống cây trồng - Phương pháp kiểm định ruộng giống
2. TCVN 8548:2011 Giống cây trồng - Phương pháp kiểm nghiệm

3. TCVN 12181:2018 Quy trình sản xuất hạt giống cây trồng tự thụ phấn 
4. TCVN 8547:2011 Giống cây trồng-Phương pháp kiểm tra tính đúng giống và độ thuần của lô hạt giống.

DỰ THẢO








n








1








2








3








4








5








6








7








8








9








Ruộng vật liệu ban đầu


(Hạt giống tác giả, siêu nguyên chủng
































Hạt giống xác nhận








Hạt giống nguyên chủng








Hạt giống siêu nguyên chủng








Hạt giống xác nhận











Hạt giống nguyên chủng











Hạt giống siêu nguyên chủng








n
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Ruộng vật liệu ban đầu


(Hạt giống trong sản xuất: nguyên chủng, xác nhận…)
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